
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN (Ghi chú)

30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01

Thi công(Chính) Kế cấu BTCT(Bình) Thi công(Chính) Thi công(Chính)

Pháp luật XD(Hằng) Thi công(Chính) Kết cấu BTCT(Bình) Máy XD(Sính)

Phân tích HĐKD(Thanh) Thuế(Thủy) Thống kê DN(Vui) Phân tích HĐKD(Thanh) MM

Thuế(Thủy) Thống kê DN(Vui) Kế toán TCDN1(Nga) TT chứng khoán(Hiền) Thống kê DN

Bảo vệ MT(Đức) Thủy lực cơ sở(Hồng) Bảo vệ MT(Đức) Cơ học cơ sở(H.Long) GDTC-KT

Thủy lực cơ sở(Hồng) Cơ học cơ sở(H.Long) Thủy lực cơ sở(Hồng) Bảo vệ MT(Đức)

GDTC C2(Quý) GDTC C2(Quý)

Luật và CMKT(Vui) Nguyên lý kế toán(Nga) Kinh tế vi mô(Thanh) Kinh tế chính trị(Hưng) GDTC-KT

Kinh tế chính trị(Hưng) Kinh tế vi mô(Thanh) Kinh tế chính trị(Hưng) Luật và CMKT(Vui)

GDTC C2(Quý) GDTC C2(Quý)

Vật lý(Hương) Hình học(Thoa) Đại số(Lê) Ngữ văn(Hằng)

Hóa học(Lan Anh) Sinh học(Hoa) Đại số(Lê) Ngữ văn(Hằng)

Hình học(Thoa) Sinh học(Hoa) Vật lý(Hương) Ngữ văn(Hằng)

Sinh hoạt Hóa học(Lan Anh) Lịch sử(Hường)

Chào cờ Đại số(Thoa)(Sáng) Ngữ văn(Huệ)

Sinh hoạt Sinh học(Hoa)(Sáng) Ngữ văn(Huệ)

Hình học(Lê)(Sáng) Ngữ văn(Huệ)(Sáng) Lịch sử(Hường)

Hóa học(Lan Anh)(Sáng) Ngữ văn(Huệ)(Sáng) Vật lý(Hương)

Sáng TH Tài chính DN(Thủy) MM

Chiều Bảo hiểm(Thanh) Kế toán TM&DV(Hiền)-KT Bảo hiểm(Thanh)-KT TH Tài chính DN

Sáng Kỹ thuật xung số(Hương) KT lạnh-KT

Chiều KT lạnh(Hà) Đo lường điện(Hạnh) 14h00 thi Máy điện

Sáng KT sửa chữa MH(Tuyên) MM: Mạng MT

Chiều Mạng máy tính(Hòa) Sửa chữa máy in &TBNV(Tú) XL sự cố phần mềm(Trường) KT sửa chữa MH

Lịch sử(Hường) Sinh học(Hoa) Địa lý(Tiệp)(Sáng)

Hình học(Thoa) Ngữ văn(Huệ) Địa lý(Tiệp)(Sáng)

Hóa học(Lan Anh) Ngữ văn(Huệ) Đại số(Thoa)(Sáng)

Sinh hoạt Ngữ văn(Huệ) Vật lý(Phương)(Sáng)

Hình học(Lê) Ngữ văn(Hằng) Đại số(Lê)(Sáng)

Lịch sử(Hường) Ngữ văn(Hằng) Hóa học(Lan Anh)(Sáng)

Vật lý(Phương) Ngữ văn(Hằng) Địa lý(Tiệp)(Sáng)

Sinh hoạt Sinh học(Hoa) Địa lý(Tiệp)(Sáng)

Sáng Pháp luật(Liên) MM

Chiều Tiếng anh(Tuyết) Tin học(Lê) Tiếng Anh

Sáng GDTC(Quý) GDTC-KT

Chiều Tiếng anh(Lan) Vẽ KT(Ngọc)

Sáng Tiếng anh(Huệ) Cơ KT-KT

Chiều Cơ KT(Lý) LT mạch điện(Phương)

TT chứng khoán(Hiền)

Máy XD(Sính)

Kế toán TCDN1(Nga)

Pháp luật XD(Hằng)

HS-SV nghỉ Tết 

dương lịch 

01/01/2020

Nghề phổ thông(Tuyên)
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Chiều thứ 2, 3 

Sáng thứ 4, 5
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204 Sáng
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